
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 102, Đường Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VIỆT NAM - CANADA

0106892007

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

7. Sản xuất đường 1072

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

9. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

13. Sản xuất rượu vang 1102

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Sản xuất sợi 1311

17. Sản xuất vải dệt thoi 1312

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH VIỆT NAM - 
CANADA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM - CANADA JOINT VENTURE 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CAVI JV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969506890
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm: bán buôn hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp, y tế và hóa chất Nhà nước cấm)

4669

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Xây dựng nhà các loại 4100

26. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

27. Xây dựng công trình công ích 4220

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chỉ bao gồm: Đại lý.

4610

30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

31. Bán buôn thực phẩm 4632

32. Bán buôn đồ uống 4633

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ bao gồm: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh. 

8299

35. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

36. (Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký, khi đủ điều kiện 
quy định pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ 
ngành nghề Nhà nước cấm và ngành nghề không áp dụng với 
loại hình doanh nghiệp trên).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 công ty tnhh 
dinh dưỡng 
trường an

Xóm Đồng, thôn Văn 
Điển, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12.750.000.000 85,00 0106868318

2PHẠM 
NGỌC LÂM

Tổ 4, cụm Đình, 
Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.250.000.000 15,00 012365300

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ NGUYÊN Nữ

08/04/1987 Kinh Việt Nam

125198425
10/10/2002 Công an tỉnh Bắc Ninh

Thôn Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Thượng, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
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